	UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊN MẠC


	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 

 NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn kiểm tra: Vật lý 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề kiểm tra gồm: 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (5đ) Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ
*Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời em cho là đúng nhất.                                                                   Câu 1: Một chiếc  ô tô đang chạy, người  soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là SAI?

A. Hành khách đứng yên so với người lái xe.

B. Người soát vé đứng yên so với hành khách.

C. Người lái xe chuyển động so với cây bên đường.

D. Hành khách chuyển động so với nhà cửa bên đường.

Câu 2: Trong các phép đổi đơn vị vận tốc sau đây, phép đổi nào là sai?

A. 12m/s = 43,2km/h 



B. 150cm/s = 5,4km/h

C. 48km/h = 23,33m/s                                     D. 62km/h = 17,2m/s
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Câu 3: Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

A. Một chiếc lá rơi từ trên cây xuống.

B. Bánh xe khi xe đang chuyển động.

C. Một viên phấn rơi từ trên cao xuống.

D. Một viên đá được ném theo phưong nằm ngang.

Câu 4: Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.             

B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.

C. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.

D. Lực xuất hiện giữa dây cuaroa với bánh xe truyền chuyển động.

Câu 5: Khi nói về quán tính của một vật, kết luận nào không đúng:

A. Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật gọi là quán tính.

B. Vì có quán tính nên mọi vật không thể thay đổi vận tốc ngay được.

C. Vật có khối lượng lớn thì có quán tính nhỏ và ngược lại.

D. Vật có khối lượng lớn thì có quán tính lớn và ngược lại.

Câu 6: Hình nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật có khối lượng 5kg?

A. B.                      C.             
 D.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Câu 7: Một vận động viên đua xe đạp chuyển động trên đường đua với vận tốc trung bình 40km/h. Sau 30 phút người đó đi được:

A. 40km
 
  B. 70km

   C. 1200km

        D. 20km.

Câu 8: Kết luận nào sau đây không đúng:

A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.

D. Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.

Câu 9: Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa S, v, t sau đây công thức nào đúng.

A. S = v/t.

B. t = v/S.

C. t = S/v.

D. S = t /v

Câu 10:Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

A. Gió thổi cành lá đung đưa .

B. Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng ten nít bị bật ngược trở lại.

C. Một vật đang rơi từ trên cao xuống.

D. Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần.

Câu 11: Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

A. Xe đi trên đường.

B. Thác nước đổ từ trên cao xuống.

C. Mũi tên bắn ra từ cánh cung.

D. Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất.

Câu 12: Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống.

B. Xe máy chạy trên đường.

C. Lá rơi từ trên cao xuống.

D. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa.

Câu 13: Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35 N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là: 

A. Fms =  35N.

B. Fms =  50N.

C. Fms >  35N.

D. Fms < 35N.

Câu 14: Một học sinh đi xe đạp trên một đoạn đường dốc dài 100m. 75 m đầu học sinh đó đi với vận tốc 2,5 m/s. Biết thời gian đi cả đoạn dốc là 35 giây. 

Thời gian  học sinh đó đi hết đoạn đường còn lại là:

A. 5 giây.

B. 15 giây.

C. 20 giây.

D. 30 giây.

Câu 15: Trong các trường hợp sau trừơng hợp nào không xuất hiện lực ma sát nghỉ?.

A. Quyển sách đứng yên trên mặt bàn dốc.

B. Bao xi măng đang đứng trên dây chuyền chuyển động .

C. Kéo vật bằng một lực nhưng vật vẫn không chuyển động.

D. Hòn đá đặt trên mặt đất  phẳng.

Câu 16: Vận tốc của ô tô là 40 km/ h, của xe máy là 11,6 m/s, của tàu hỏa là 600m/ phút.

Cách sắp xếp theo thứ tự vận tốc giảm dần nào sau đây là đúng.

A. Tàu hỏa – ô tô – xe máy.

B. Ô tô- tàu hỏa – xe máy.

C. Tàu hỏa – xe máy – ô tô.

D. Xe máy – ô tô – tàu hỏa.

Câu 17: Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h. Con số đó cho ta biết điều gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Thời  gian đi của xe đạp.

B. Quãng đường đi của xe đạp.

C. Xe đạp đi 1 giờ được 12km.

D. Mỗi giờ xe đạp đi được 12km.

Câu 18: Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh thì cảm thấy có gió từ phía trước thổi vào mặt. Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Do không khí chuyển động khi chọn vật mốc là cây bên đường.

B. Do mặt người  chuyển động khi chọn vật mốc là cây bên đường.

C. Do không khí chuyển động khi chọn mặt người làm vật mốc.

D. Do không khí đứng yên và mặt người chuyển động.

Câu 19: Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng.

A. Xe máy đang đi trên đường.

B. Xe đạp chuyển động trên đường do quán tính.

C. Chiếc thuyền chạy trên sông.

D. Chiếc đu quay đang quay.

Câu 20: Trong các trường hợp sau đây trường hợp  nào KHÔNG cần tăng ma sát.

A. Phanh xe để xe dừng lại.

B. Khi đi trên nền đất trơn.

C. Khi kéo vật trên mặt đất.

D. Để ô tô vượt qua chỗ lầy.

II. TỰ LUẬN (5đ)    

Câu 21: (1,5đ) Kể tên các dạng chuyển động thường gặp. Cho ví dụ ?

Câu 22: (1,5đ) Tại sao bút bị tắc mực ta vẩy mạnh bút lại khỏi tắc?

Câu 23: (2đ) Bạn An nhà cách trường 2km. 7 giờ sáng bạn An đi bộ từ nhà và đến trường lúc 7giờ 40 phút. Tính vận tốc trung bình của bạn An. Bạn Bình cũng đi từ nhà đến trường bằng xe đạp. Biết vận tốc trung bình của bạn Bình đi nhanh gấp 3 lần vận tốc trung bình của bạn An. Thời gian bạn Bình đi từ nhà đến trường hết 1/2 giờ. Tính quãng đường từ nhà Bình đến trường? 

Bài làm:                                                                   ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………
ĐÁP ÁN:

I. TRẮC NGHIỆM (4đ) Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ
*Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời em cho là đúng nhất
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	A


*Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Câu 9: ....................cường độ...................ngược nhau


Câu 10: ...................độ lớn...................không thay đổi.................
Câu 11: ....................không trượt..................lực.................
Câu 12: .....................lực cản......................giảm dần
II. TỰ LUẬN (6đ)    

Câu 1: (1,5đ) Các dạng chuyển động thường gặp và ví dụ:

- Chuyển động thẳng: Chuyển động của máy bay.

- Chuyển động cong: Chuyển động của quả bóng bàn.

- Chuyển động tròn: Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

(HS có thể cho ví dụ khác; kể tên được 1 dạng chuyển động 0,25đ, 1 ví dụ đúng 0,25đ)

Câu 2: (1,5đ) Búp bê sẽ ngã về phía trước. Vì khi xe dừng lại đột ngột thì chân búp bê cũng dừng lại, nhưng do quán tính phần đầu của búp bê vẫn chuyển động và ngã về phía trước. 
Câu 3: (1đ)           1cm
Chọn tỉ xích:         500 N



F = 1500N
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       500N

Câu 4: (2đ)

Tóm tắt (0,5đ)



       Giải:
SAn = 2km



Vận tốc trung bình của An là:

tAn = 40phút = 2/3 giờ

     vtb An = 
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 = 
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 = 3 km/h  (0,5đ)

vtb Bình = 3vtb An 


Vận tốc trung bình của Bình là: 

tBình = 1/2 giờ


               vtb Bình = 3vtb An  = 3.3 = 9km/h (0,5đ)

                                                  
Quãng đường từ nhà Bình tới trường là:

vtb An  = ?
 SBình = vtb Bình .tBình  = 9.1/2 = 4,5km (0,5đ)

SBình = ?                                         
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